                              ĐỀ CƯƠNG CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 8
Năm học 2023 – 2024
Nội dung ôn tập: Từ bài 1 đến bài 15.
Học sinh tham khảo các câu hỏi sau
Câu 1: Đâu là nội dung của bản vẽ lắp?
A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước
B. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
C. Khung tên, các hình biểu diễn, kích thước
D. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
Câu 2: Kích thước trong bản vẽ lắp gồm
A. Kích thước chung (dài, rộng, cao) của sản phẩm
B. Kích thước lắp ghép giữa các chi tiết
C. Kích thước xác định vị trí giữa các chi tiết
D. Kích thước xác định vị trí giữa các chi tiết, kích thước lắp ghép giữa các chi tiết, kích thước chung (dài, rộng, cao) của sản phẩm
Câu 3: So với bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp có thêm nội dung nào dưới đây ?
A. Yêu cầu kĩ thuật		B. Bảng kê			C. Kích thước	D. Khung tên
Câu 4: Bản vẽ lắp không có nội dung nào so với bản vẽ chi tiết?
A. Hình biểu diễn		B. Yêu cầu kĩ thuật		C. Kích thước	D. Khung tên
Câu 5: Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là:
A. Mặt bằng		B. Mặt đứng		C. Mặt cắt		D. Đáp án khác
Câu 6: Căn cứ vào bản vẽ nhà, người ta có thể
A. Dự toán chi phí xây dựng		
B. Xây dựng ngôi nhà đúng như mong muốn
C. Lắp ráp sản phẩm				
D. Dự toán chi phí xây dựng, xây dựng ngôi nhà đúng như mong muốn 
Câu 7: Kích thước trong bản vẽ nhà là:
A. Kích thước chung			B. Kích thước từng bộ phận
C. Cả 2 đáp án đều đúng			D. Cả 2 đáp án đều sai
Câu 8 : Vật liệu cơ khí có các tính chất cơ bản là:
A. Tính chất cơ học, tính chất vật lý, tính chất hóa học và tính chất công nghệ
B. Tính chất cơ học, tính chất vật lý và tính chất công nghệ
C. Tính chất cơ học, tính chất vật lý, tính chất gia công và tính chất công nghệ
D. Tính chất cơ học, tính chất hóa học và tính chất công nghệ
Câu 9: Lí do vật liệu phi kim được sử dụng rộng rãi là:
A. Dễ gia công			B. Không bị oxy hóa	
C. Ít mài mòn			D. Dễ gia công, không bị oxy hóa và ít mài mòn
Câu 10: Vật liệu kim loại được chia làm mấy loại?
A. 1		B. 2		C. 3		D. 4
Câu 11: Người ta căn cứ vào đâu để chia nhóm vật liệu cơ khí ?
A. Nguồn gốc			B. Cấu tạo		
C. Tính chất				D. Nguồn gốc, cấu tạo và tính chất
Câu 12: Tính chất của kim loại màu là:
A. Dễ kéo dài			B. Dễ dát mỏng		
C. Chống mài mòn cao		D. Dễ kéo dài, dễ dát mỏng và chống mài mòn cao
Câu 13: Đâu không phải tính chất kim loại màu?
A. Khả năng chống ăn mòn thấp			B. Đa số có tính dẫn nhiệt
C. Dẫn điện tốt					D. Có tính chống mài mòn
Câu 14: Cấu tạo của bộ truyền động đai bao gồm ba bộ phận là:
A. Bánh dẫn, bánh bị dẫn và dây đai		B. Bánh dẫn, đĩa bị dẫn và dây đai
C. Đĩa dẫn, bánh bị dẫn và dây đai		D. Đĩa dẫn, đĩa bị dẫn và dây đai
Câu 15: Cấu tạo của bộ truyền động xích bao gồm ba bộ phận là:
A. Đĩa dẫn, bánh bị dẫn và xích			B. Bánh dẫn, đĩa bị dẫn và xích
C. Đĩa dẫn, đĩa bị dẫn và xích			D. Bánh dẫn, bánh bị dẫn và xích
Câu 16: Cấu tạo tay quay thanh lắc bao gồm: 
A. Bốn bộ phận chính: Bàn đạp, thanh truyền, vô lăng dẫn và giá đỡ
B. Bốn bộ phận chính: Tay quay, thanh truyền, thanh lắc và giá đỡ
C. Bốn bộ phận chính: Bàn đạp, thanh truyền, thanh lắc và giá đỡ
D. Ba bộ phận chính: Tay quay, thanh truyền, thanh lắc
Câu 17: Cấu tạo của cơ cấu tay quay con trượt gồm bốn bộ phận chính là:
A. Tay quay, thanh truyền, pít tông và xi lanh
B. Trục khuỷu, thanh truyền, pít tông và xi lanh
C. Trục khuỷu, thanh truyền, con trượt và giá đỡ
D. Tay quay, thanh truyền, con trượt và giá đỡ
Câu 18: Vật liệu cơ khí được chia thành vật liệu cơ khí và vật liệu phi kim loại là căn cứ vào:
A. Nguồn gốc vật liệu                                        B. Cấu tạo vật liệu
C. Tính chất vật liệu                                           D. Nguồn gốc, cấu tạo và tính chất vật liệu
Câu 19: Căn cứ vào đâu để phân loại kim loại đen?
A. Tỉ lệ cacbon                                            	 B. Các nguyên tố tham gia
C. Tỉ lệ cacbon và các nguyên tố tham gia  	D. Đáp án khác
Câu 20: Căn cứ vào cấu tạo và tính chất, gang được chia làm mấy loại?
A. 2                           B. 3                             C. 4                            D. 5
Câu 21: Tính chất nào là tính chất cơ học của vật liệu cơ khí ?
A. Tính cứng				B. Tính dẫn điện
C. Tính dẫn nhiệt			D. Tính chịu axít
Câu 22: Dụng cụ cầm tay đơn giản trong cơ khí được chia làm mấy loại?
A. 2                     B. 3                        C. 4                                 D. 5
Câu 23: Có mấy dụng cụ đo và kiểm tra?
A. 2                     B. 3                        C. 4                                 D. 5
Câu 24: Công dụng của thước cặp là:
A. Đo đường kính trong                  B. Đo đường kính ngoài
C. Đo chiều sâu lỗ                           D. Đo đường kính trong, đường kính ngoài và chiều sâu lỗ
Câu 25: Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:
A. Mỏ lết          	 B. Búa		C. Kìm                          D. Ke vuông
Câu 26 : Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ gia công?
A. Cưa                       B. Đục              C. Tua vít                            D. Dũa
Câu 27: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thước lá?
A. Chiều dày: 0,9 – 1,5 mm                                 B. Chiều rộng: 10 – 25 mm
C. Chiều dài: 150 – 1000 cm                               D. Các vạch cách nhau 1mm
Câu 28: Chức năng chính của tua-vít là ?
A. Dùng để tháo – lắp các loại bulông                  B. Dùng để kẹp chặt vật 
C. Dùng để tháo – lắp các loại vít.                        D. Tất cả đều sai
Câu 29: Tai nạn điện do chạm trực tiếp vào vật mang điện đó là:
A. Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện trần không bọc cách điện hoặc dây dẫn hở cách điện
B. Sử dụng đồng hồ điện bị rò rỉ điện ra vỏ
C. Sửa chữa điện không cắt nguồn điện, không sử dụng dụng cụ bảo vệ, an toàn điện
D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 30: Biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện là:
A. Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện		B. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện
C. Nối đất các thiết bị, đồ dùng điện		D. Cả 3 đáp án trên
Câu 31: Trước khi sửa chữa điện, người ta phải cắt nguồn điện bằng cách:
A. Rút phích cắm điện                                  B. Rút nắp cầu chì
C. Cắt cầu dao                                              D. Cả 3 đáp án trên
Câu 32: Các biện pháp an toàn điện khi sửa chữa điện là:
A. Trước khi sửa chữa phải cắt nguồn điện
B. Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa
C. Trước khi sửa chữa phải cắt nguồn điện, sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa
D. Đáp án khác
Câu 33: Hãy cho biết sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa chữa là như thế nào?
A. Sử dụng các vật lót cách điện
B. Sử dụng các dụng cụ lao động cách điện
C. Sử dụng các dụng cụ kiểm tra
D. Sử dụng các vật lót cách điện, các dụng cụ lao động cách điện, các dụng cụ kiểm tra 
Câu 34: Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?
A. Giầy cao su cách điện					B. Giá cách điện
C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện		D. Thảm cao su cách điện
Câu 35: Đâu là hành động sai không được phép làm?
A. Không buộc trâu, bò vào cột điện cao áp
B. Không chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
C. Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
Câu 36: Khi sử dụng và sửa chữa điện cần sử dụng những nguyên tắc an toàn gì ?
A. Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện.
B. Trước khi sửa chữa điện phải cắt nguồn điện.
C. Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện
D. Tất cả đều đúng
Câu 37: Cấu trúc chung của mạch điện gồm mấy thành phần chính?
	A. 1			B. 2			C. 3			D.4
Câu 38: Sơ đồ khối mạch điện điều khiển là:
A. Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển → Nguồn điện →  Đối tượng điều khiển
B. Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lí điều khiển →  Nguồn điện
C. Nguồn điện → Cảm biến, bộ phận xử lý điều khiển → Đối tượng điều khiển 
D. Nguồn điện → Đối tượng điều khiển → Cảm biến, bộ phận xử lý điều khiển 
Câu 39: Nguồn điện nào sau đây không tạo ra dòng điện một chiều?
	A. Pin			B. Ắc quy		C. Pin mặt trời		D. Lưới điện
Câu 40: Bộ phận truyền dẫn là?
	A. Rơ le điện		B. Dây dẫn, cáp điện	C. Cầu dao điện	D. Bếp điện
Câu 41: Thiết bị có chức năng đóng cắt và bảo vệ mạch điện là?
A. Công tắc		B. Cầu dao điện		C. Cầu chì		D. Aptomat
Câu 42: Chức năng của nguồn điện là?
A. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 43: Phụ tải điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng là?
	A. Quạt điện		B. Nồi cơm điện		C.Bóng đèn điện		D.Camera an ninh
Câu 44: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:
	A. Đồng, kẽm	B. Gang, thiếc		C. Nhựa, sứ		D. Thủy tinh
Câu 45: Chức năng của bộ phận truyền dẫn điện là?
A. Tạo ra điện năng nhờ chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác nhau
B. Đóng, cắt mạch, điều khiển và bảo vệ mạch khi gặp sự cố
C. Dẫn điện từ nguồn điện đến phụ tải điện
D. Chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác nhau
Câu 46: Vai trò của cảm biến là?
A. Cảm biến và biến đổi các tín hiệu đầu vào (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chuyển động,…)
B. Nhận và xử lí tín hiệu của cảm biến để điều khiển đối tượng điều khiển
C. Nhận và xử lí tín hiệu của cảm biến để điều khiển đối tượng điều khiển
D. Điều khiển đóng, cắt nguồn điện cho các thiết bị điện theo tín hiệu cảm nhận của cảm biến\
Câu 47: Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện, người ta dùng:
	A. Ổ cắm điện			B. Phích cắm điện
	C. Ổ cắm và phích cắm điện	D. Đáp án khác
Câu 48: Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?      [image: Hình ảnh sau là kí hiệu của phần tử nào trong mạch điện điều khiển?]
	A. Rơ le điện				B. Nguồn một chiều
	C. Công tắc hai cực			D. Cầu chì
Câu 49: Quan sát mạch điện điều khiển sau và cho biết ứng dụng của nó
[image: Quan sát mạch điện điều khiển sau và cho biết ứng dụng của nó]
	A. Báo hiệu cháy				B. Bật/ tắt đèn tự động
	C. Tưới tự động				D. Báo chống trộm
Câu 50: Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:
	A. Đồng, kẽm	B. Gang, thiếc	C. Nhựa, sứ		D. Thủy tinh
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